
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐK TUYÊN QUANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /TMBG-BVĐK  

V/v Mời chào giá dịch vụ bảo dưỡng bảo trì  
 

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 6 năm 2026 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo 

dưỡng, bảo trì trọn gói các Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng, khí phế quản của 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Nội dung cụ thể như sau: 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà: Nguyễn Thị Thu Trang 

- Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. 

- Số điện thoại: 0867 180 198 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

- Đồng thời qua Email: vttbyt.dktq@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 19 tháng 6 năm 2026 đến trước 

17h00 ngày 29 tháng 6 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 

6 năm 2026.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục dịch vụ:  

STT Tên thiết bị  Số lượng 

01 

Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng 

Serial: 3S094D502; 3V567D513; 

CDL1576A;  

Model: XL-4450;  

PROCESSOR VP-4450HD; 

PV487A052; 

Hãng sản xuất: FUJIFILM; 

Năm đưa vào sử dụng: 2013; 

01 

Hệ thống 

mailto:vttbyt.dktq@gmail.com


STT Tên thiết bị  Số lượng 

02 

Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng 

Serial: 1V564K485; 3103739S;  

Model: PROCESSOR EPX-2500; 

LMD-1530MD; 

Hãng sản xuất: FUJIFILM; 

Năm đưa vào sử dụng: 2016; 

01 

Hệ thống 

03 

Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng 

Serial:  

8V644K374; KS101K638;  

503NTAB0A656; 

Model: VP-7000; BL-7000; 32HL714S; 

Hãng sản xuất: FUJIFILM; 

Năm đưa vào sử dụng: 2026; 

01 

Hệ thống 

04 

Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng 

Serial: 3S094K030; 1V609K846;  

3208676S; 

Model: LIGHT SOURCE XL-4450; PROCESSOR VP-

3500HD; LMD-2110MD; 

Hãng sản xuất: FUJIFILM; 

Năm đưa vào sử dụng: 2016; 

01 

Hệ thống 

05 

Dây nội soi dạ dày 

Serial: JG361K238; 

Model: EG-530WR; 

Hãng sản xuất: FUJIFILM; 

Năm đưa vào sử dụng: 2022; 

01 

Cái 

06 

Dây nội soi dạ dày 

Serial: 9G361K615; 

Model: EG-530WR; 

Hãng sản xuất: FUJIFILM; 

Năm đưa vào sử dụng: 2022; 

01 

Cái 

07 

Dây nội soi dạ dày 

Serial: 1G391K698; 

Model: EG-600WR; 

Hãng sản xuất: FUJIFILM; 

Năm đưa vào sử dụng: 2018; 

01 

Cái 

08 

Dây nội soi dạ dày 

Serial: KG403K601; 

Model: EG-760Z; 

Hãng sản xuất: FUJIFILM; 

Năm đưa vào sử dụng: 2026; 

01 

Cái 

09 

Dây nội soi đại tràng 

Serial: 1C643K926; 

Model: EC-530WL3; 

Hãng sản xuất: FUJIFILM; 

Năm đưa vào sử dụng: 2016; 

01 

Cái 

10 

Dây nội soi đại tràng 

Serial: 5C692K035; 

Model: EC-600WI; 

01 

Cái 



STT Tên thiết bị  Số lượng 

Hãng sản xuất: FUJIFILM; 

Năm đưa vào sử dụng: 2018; 

11 

Dây nội soi đại tràng 

Serial: 8C643K180; 

Model: EC-530WL3; 

Hãng sản xuất: FUJIFILM; 

Năm đưa vào sử dụng: 2022; 

01 

Cái 

12 

Dây nội soi đại tràng 

Serial: 6C747K199; 

Model: EC-760Z-V/L; 

Hãng sản xuất: FUJIFILM; 

Năm đưa vào sử dụng: 2026; 

01 

Cái 

13 

Dây nội soi đại tràng 

Serial: 3C593A008; 

Model: EC-530WM; 

Hãng sản xuất: FUJIFILM; 

Năm đưa vào sử dụng: 2013; 

01 

Cái 

14 

Dây nội soi tá tràng cửa sổ bên 

Serial: JD127K721; 

Model: ED-580XT; 

Hãng sản xuất: FUJIFILM; 

Năm đưa vào sử dụng: 2026; 

01 

Cái 

15 

Dây nội soi dạ dày 

Serial: 2G361K735; 

Model: EG-530WR; 

Hãng sản xuất: FUJIFILM; 

Năm đưa vào sử dụng: 2016; 

 

16 

Hệ thống nội soi khí phế quản 

Serial: 2V564K579; IKE1701BYT00034; 

Model: EPX-255; MLW-2150HD; 

Hãng sản xuất: FUJIFILM; 

Năm đưa vào sử dụng: 2018; 

01 

Hệ thống 

17 

Dây nội soi khí phế quản 

Serial: 1B084K617; 

Model: EB-530T; 

Hãng sản xuất: FUJIFILM; 

Năm đưa vào sử dụng: 2018; 

01 

Cái 

18 

Dây nội soi khí phế quản 

Serial: 6B083K189; 

Model: EB-530S; 

Hãng sản xuất: FUJIFILM; 

Năm đưa vào sử dụng: 2022; 

01 

Cái 

* YÊU CẦU KỸ THUẬT: 

- Thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo quy trình của nhà sản xuất, không ít hơn Danh 

mục công việc bảo dưỡng định kỳ Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng, khí phế quản:  

Tối thiểu 02 lần/ 12 tháng. 



- Cung cấp, thay thế toàn bộ vật tư, linh kiện (nếu bị hư hỏng) trong suốt thời gian 

thực hiện hợp đồng. 

- Vật tư, linh kiện khi được thay thế phải chính hãng, mới, chưa qua sử dụng, có tài 

liệu chứng minh nguồn gốc rõ ràng. Máy sau khi sửa chữa phải hoạt động theo tiêu 

chuẩn của nhà sản xuất, đạt yêu cầu về kiểm định theo quy định của pháp luật hiện 

hành (nếu thuộc trường hợp phải kiểm định sau sửa chữa). Chi phí kiểm định sau 

sửa chữa (nếu có) do Nhà thầu chi trả. 

- Đảm bảo tổng thời gian hư hỏng, dừng hoạt động của mỗi thiết bị ≤ 12 ngày/12 

tháng. Trường hợp, trong thời gian sửa chữa thiết bị, nếu Nhà thầu cho Bệnh viện 

mượn thiết bị khác (có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp) để sử dụng thì thời gian cho 

mượn được khấu trừ vào thời gian dừng hoạt động của thiết bị đó. 

- Đáp ứng các cuộc gọi yêu cầu dịch vụ kỹ thuật miễn phí trong suốt thời gian thực 

hiện hợp đồng. Hỗ trợ từ xa và kiểm tra, sửa chữa tại điểm đặt máy khi máy gặp sự 

cố đột xuất: không giới hạn số lần trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. 

- Trong trường hợp không khắc phục được từ xa: thời gian kỹ sư có mặt tại Bệnh 

viện để kiểm tra và sửa chữa là ≤ 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu 

của Bệnh viện (không tính thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy 

định của Nhà nước). 

- Danh mục công việc tổi thiểu bảo dưỡng định kỳ Hệ thống nội soi:  

1.   Ống nội soi: 

- Kiểm tra rò rỉ. 

- Đo và kiểm tra góc uốn cong. 

- Đo lưu lượng khí/nước. 

- Kiểm tra hình ảnh. 

- Kiểm tra toàn bộ ống soi. 

- Kiểm tra dây cáp cần nâng dụng cụ. 

- Kiểm tra tình trạng dây dẫn sáng. 

- Kiểm tra và lau chùi thấu kính, thị kính. 

- Kiểm tra nút nhấn điều khiển. 

- Kiểm tra lưu lượng hút. 

- Kiểm tra các đầu kết nối điện. 

2.   Bộ xử lý 

- Kiểm tra tổng quát bề mặt bên ngoài thiết bị. 

- Kiểm tra các phím chức năng. 

- Kiểm tra dây tín hiệu và các cổng kết nối tín hiệu. 

- Kiểm tra nguồn điện và công tắc nguồn. 

- Đo lưu lượng máy bơm khí (Nếu có). 

- Kiểm tra đèn và công tắc đèn (cho nguồn sáng halogen). 

- Lau chùi, vệ sinh các chi tiết. 

3.   Nguồn sáng 

- Kiểm tra tổng quát bề mặt bên ngoài thiết bị. 



- Kiểm tra các phím chức năng. 

- Kiểm tra các đầu kết nối tín hiệu hình ảnh, điều khiển ánh sáng, dây dẫn 

sáng. 

- Kiểm tra nguồn điện và công tắc nguồn. 

- Đo lưu lượng máy bơm khí (nếu có). 

- Đo cường độ sáng bóng đèn Xenon. 

- Lau chùi, vệ sinh các chi tiết. 

* Các đơn vị trước khi báo giá có thể khảo sát trực tiếp tình trạng thiết bị 

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. 

2. Địa điểm cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II năm 2026. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư 

nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.  

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng. 

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./. 

        Nơi nhận:                                                                           

       - Như kính gửi; 

       - Lưu VT- Tổ giúp việc 
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PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, 

địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan 

STT 

STT hàng 

hóa theo thư 

mời báo giá 

Tên hàng 

hóa theo thư 

mời báo giá 

Tên 

thương 

mại 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model 

Hãng sx/ 

Nước sx 

Thông số kỹ 

thuật sản phẩm 

Quy cách 

đóng gói 

(nếu có) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(bao gồm 

VAT) 

Thành 

tiền (bao 

gồm VAT) 

                        

                        

Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo bản mẫu. 

Gửi kèm File Excel vào mail : vttbyt.dktq@gmail.com 

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], 

kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo 

giá]. 

Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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